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1. Vai trò Nhà nước về nâng cao năng lực cạnh
tranh của các DNNVV ở một số nước

Trong các chính sách hỗ trợ để nâng cao sức cạnh
tranh của doanh nghiệp, hầu hết các quốc gia xác
định DNNVV là đối tượng trọng tâm, do đây là lực
lượng quan trọng quyết định sự tăng trưởng và ổn
định của nền kinh tế, tác động nhanh đến chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, giải quyết các vấn
đề xã hội, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư
phát triển... Bên cạnh đó, các DNNVV lại là chủ thể
dễ bị tổn thương nhất trong quá trình toàn cầu hóa
do có thị phần nhỏ, hoạt động quy mô nhỏ nên luôn
trong tình trạng thiếu vốn so với nhu cầu phát triển,
khả năng tiếp cận thông tin, công nghệ và trình độ
lao động cũng bị hạn chế.

Để hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp này trong quá
trình hội nhập, các nước xây dựng các chính sách
hỗ trợ với mục tiêu phù hợp. Đối với các nước đang
phát triển, trọng tâm trong chính sách hỗ trợ doanh

nghiệp là nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường
nội địa. Đối với các nước phát triển và các nền kinh
tế có trình độ hội nhập sâu rộng, các chính sách
quan tâm hơn đến việc hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra
thị trường bên ngoài, phát triển thành các công ty
xuyên quốc gia, cạnh tranh ở phạm vi khu vực và
thế giới. Bên cạnh đó, mỗi nước và vùng lãnh thổ lại
có ưu tiên riêng về quy mô doanh nghiệp, như Hàn
Quốc tập trung phát triển các tập đoàn lớn, Đài Loan
phát triển DNNVV... và đều thu được thành công.
Chính sách hỗ trợ các DNNVV của các nước
thường tập trung vào ba nhóm vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, tạo lập môi trường kinh doanh thuận
lợi

Môi trường kinh doanh được coi là thuận lợi khi
bảo đảm các yếu tố: Có hệ thống Luật pháp, hành
chính rõ ràng, minh bạch, ít tốn kém nguồn lực thời
gian và tiền bạc; bảo đảm sự ổn định của kinh tế vĩ
mô, hạn chế tác động của các yếu tố bất khả kháng
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Theo thống kê mới nhất, cả nước hiện có trên 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV),
chiếm tới 98% số lượng doanh nghiệp. Các DNNVV không chỉ đóng góp đáng kể vào sự phát
triển kinh tế của đất nước mà còn giúp tạo ra hơn một triệu việc làm mới mỗi năm, góp phần
xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội. Hiện nay các DNNVV đang đứng trước nhiều
thách thức do hội nhập kinh tế thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, để
tồn tại và phát triển, các DNNVV phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình . Do các nguồn
lực hạn chế, nên khả năng cạnh tranh của các DNNVV không cao, bởi vậy đòi hỏi phải có sự
giúp đỡ của Nhà nước. Bài viết này khảo sát vai trò Nhà nước về nâng cao năng lực cạnh tranh
của các DNNVV ở một số nước, qua đó rút ra một số bài cho Việt Nam.

Từ khóa: DNNVV, khả năng cạnh tranh, vai trò nhà nước



17Số 188(II) tháng 02/2013

và biến động của thị trường đối với DNNVV; có các
biện pháp để bảo đảm thị trường cho DNNVV, như
ổn định về giá cả của hàng hóa và dịch vụ, giảm bớt
hàng rào bảo hộ mậu dịch của các nước, ổn định về
quan hệ quốc tế...

Trong việc bảo đảm môi trường kinh doanh thuận
lợi có hai xu hướng: Xu hướng thứ nhất là tạo môi
trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp
nói chung, không phân biệt quy mô (các nền kinh tế
Bắc Mỹ, như Mỹ, Ca-na-đa, và một số nước khác
như Xin-ga-po tiếp cận theo xu hướng này) [ 5]. Xu
hướng thứ hai là tập trung điển hình các chương
trình hỗ trợ phát triển DNNVV trong khoảng thời
gian nhất định (đại đa số các nước và vùng lãnh thổ
đều tiếp cận theo xu hướng này, như Trung Quốc,
Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Mê-hi-cô, Pê-
ru...)[5]. Một số nước, như Trung Quốc, còn có các
chính sách riêng cho DNNVV, như giảm áp lực
cạnh tranh và lũng đoạn từ các công ty lớn bằng việc
xác định một số loại sản phẩm, dịch vụ dành riêng
cho DNNVV sản xuất, cung ứng và chính phủ mua
bao tiêu sản phẩm để bảo đảm đầu ra cho doanh
nghiệp; yêu cầu DNNN hợp tác với DNNVV thông
qua tư cách thầu phụ[3].

Trong các chính sách bảo đảm môi trường kinh
doanh thuận lợi, các nước mới nổi và đang phát
triển thường tập trung tạo khung pháp lý thuận lợi
cho hoạt động kinh doanh, cải cách hệ thống thủ tục
hành chính. Ví dụ: Chính phủ Trung Quốc hằng
năm đều tiến hành rà soát lại tất cả các thủ tục hành
chính và tiếp nhận những phản ánh của doanh
nghiệp để bãi bỏ những thủ tục đã lạc hậu, không
còn phù hợp[5]. Trong khi đó, các nước phát triển,
do đã có một hệ thống luật pháp chặt chẽ, nhất quán,
minh bạch hơn và hệ thống hành chính ít gây trở
ngại đối với hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, nên quan tâm đến việc giảm bớt sự tác động
của các yếu tố thị trường đối với hoạt động của
doanh nghiệp, như ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định
giá cả, hạn chế những rủi ro do xung đột, chiến
tranh, dịch bệnh... Tuy nhiên, các nước này vẫn rất
chú ý đến việc tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục
hành chính.

Thứ hai, tăng khả năng tiếp cận tài chính cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn trong tình trạng
thiếu vốn do tiềm lực tài chính tương đối hạn chế và

có ít tài sản để có thể thế chấp vay vốn từ ngân hàng.
Do vậy, các nước thường áp dụng hai nhóm chính
sách để hỗ trợ vốn kinh doanh cho doanh nghiệp:
Thứ nhất, tăng cường nguồn vốn dành riêng cho các
DNNVV thông qua hệ thống ngân hàng; hình thành
các loại quỹ, như quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ phát triển,
quỹ bảo hiểm; xây dựng các chương trình hay dự án
tài chính vi mô để tăng cung tín dụng cho các doanh
nghiệp; thực hiện các chương trình ưu đãi thuế. Thứ
hai, tăng số lượng các tài sản để doanh nghiệp có
thể thế chấp vay vốn, bằng việc đơn giản hóa các
thủ tục đăng ký tài sản, cho phép áp dụng các hình
thức thế chấp linh hoạt hơn, như thế chấp bằng động
sản, trang thiết bị, tài sản đang đầu tư...

Tùy thuộc vào tình hình tài chính, ngân sách mà
mỗi nước sử dụng các chính sách hỗ trợ tài chính
cho DNNVV phù hợp. Trên thực tế, chính sách hỗ
trợ tài chính của các nước rất đa dạng:

- Vốn mạo hiểm và hỗ trợ xuất khẩu là các công
cụ tài chính chủ yếu được áp dụng phổ biến ở nhiều
nước. Bắt đầu từ một số quốc gia phát triển như Mỹ,
Ca-na-đa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po, hiện
nay nhiều nước cũng đã áp dụng công cụ này, như
các nước khu vực Mỹ La-tinh (Chi-lê, Pê-ru, Mê-hi-
cô...), các nước và vùng lãnh thổ châu Á (Trung
Quốc, Ma-lai-xi-a, Đài Loan, Thái Lan...). Ví dụ,
Chính phủ Xin-ga-po thực hiện hỗ trợ tài chính hoặc
đứng ra bảo lãnh với ngân hàng cho các doanh
nghiệp có tính sáng tạo cao, có tiềm năng phát triển
vay vốn sản xuất, kinh doanh; hoặc lựa chọn để hỗ
trợ vốn cho những người trẻ thành lập doanh nghiệp
để thực hiện ý tưởng kinh doanh sáng tạo của
mình[5]. Chính phủ Anh đã thành lập mạng lưới
“nhà đầu tư mạo hiểm” để lựa chọn và cung cấp vốn
cho các doanh nghiệp có triển vọng hoặc các ý
tưởng có khả năng thực thi. Chính phủ Trung Quốc
áp dụng chính sách hỗ trợ xuất khẩu mạnh mẽ, trong
đó có việc hoàn thuế xuất khẩu cho các doanh
nghiệp, năm 2011 tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu của
nước này lên đến 15%.

- Bảo lãnh tín dụng cũng là một công cụ được
nhiều chính phủ áp dụng nhằm tăng khả năng tiếp
cận tài chính cho DNNVV. Quỹ bảo lãnh tín dụng
DNNVV ở Mỹ, Anh, Ca-na-đa có 100% vốn hoạt
động do ngân sách nhà nước cấp, trong khi tỷ lệ này
ở vùng lãnh thổ Đài Loan là 61%, Hàn Quốc: 39%,
Thái Lan: 27% và Ấn Độ chỉ có 3%[5]. Cách làm
của Trung Quốc có đặc thù hơn khi xây dựng hệ
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thống các tổ chức tài chính với nguồn vốn hoạt động
chủ yếu từ ngân sách nhà nước và từ việc xã hội hóa
để bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Đến nay, Trung
Quốc đã có hơn 4.000 tổ chức tài chính đứng ra bảo
lãnh cho DNNVV vay vốn (hiện vốn vay của các
DNNVV tại Trung Quốc chủ yếu thông qua các tổ
chức tài chính này). Trong khối ASEAN, Ma-lai-xi-
a với gần 600.000 DNNVV là quốc gia có chính
sách hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho doanh nghiệp
như thành lập “Quỹ cho các DNNVV” và “Quỹ các
doanh nghiệp mới”, để giúp doanh nghiệp vay vốn
với lãi suất thấp, khoảng 4% - 6%/năm, với chương
trình “Cho vay nhỏ” cho phép các doanh nghiệp
dưới 5 lao động vay vốn mà không phải thế chấp.
Các DNNVV hoạt động hiệu quả nhưng có khó
khăn trong trả nợ cũng được nhà nước bảo lãnh nợ
thông qua “Kế hoạch giải quyết nợ cho các doanh
nghiệp nhỏ”; giảm 70% thuế thu nhập doanh nghiệp
trong 5 năm hoặc trợ cấp thuế đầu tư bằng 60% chi
phí vốn hợp lệ cho các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và các ngành mới
nổi[5].

- Chính sách thuế: Hiện nay ngày càng có nhiều
nước xây dựng một chính sách thuế riêng biệt, ưu
đãi hơn cho khu vực DNNVV. Ví dụ, năm 2010,
Chính phủ Trung Quốc đã nâng mức khởi điểm chịu
thuế VAT đối với doanh nghiệp nhỏ là 5.000 NDT -
20.000 NDT, tính theo doanh thu hằng tháng, so với
mức chịu thuế trước đây là 2.000 NDT - 5.000 NDT.
Mức tính thuế môn bài đối với doanh nghiệp nhỏ
được nâng lên 5.000 NDT - 20.000 NDT, so với
mức 1.000 NDT - 5.000 NDT trước kia Chính phủ
còn miễn lệ phí ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ
khi vay vốn từ tháng 11-2011 đến tháng 10-2014;
Các doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp
trong một số ngành nghề như công nghệ cao, tài
chính được miễn thuế trong thời gian từ 3 năm đến
5 năm [5].

Thứ ba, thúc đẩy thị trường dịch vụ phục vụ phát
triển doanh nghiệp

Dịch vụ phát triển doanh nghiệp là hệ thống các
dịch vụ được sử dụng bởi doanh nghiệp, nhằm giúp
hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Trong thị
trường dịch vụ cho DNNVV, các nước thường tập
trung phát triển các nhóm dịch vụ, như chính sách
hỗ trợ về thông tin; chính sách hỗ trợ về đào tạo; hỗ
trợ về công nghệ; hỗ trợ tiếp thị và tiếp cận thị
trường.

Phương pháp tiếp cận đến thị trường này cũng đã
có nhiều thay đổi. Một số nước, như Indonesia,
Malaysia hay Ấn Độ trước đây đã tiếp cận thị
trường này theo phương pháp truyền thống, đó là
chính phủ đứng ra hoặc thông qua tổ chức kinh
doanh phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ bằng
nguồn vốn của chính phủ và các nhà tài trợ. Hiện
nay, phần lớn các nước, trong đó có Trung Quốc, đã
tiếp cận với phương pháp mới dựa trên nguyên tắc:
Phát triển thị trường bền vững bao gồm các tổ chức
khác nhau, chủ yếu là khu vực tư nhân, cung cấp các
dịch vụ trên cơ sở cạnh tranh; chính phủ khuyến
khích nhiều chủ thể khác nhau cung cấp các dịch vụ
chất lượng cho DNNVV trên cơ sở thương mại;
chính phủ sẽ ngừng can thiệp khi thị trường này đã
tương đối phát triển.

Mô hình hệ thống dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
của Xin-ga-po là một ví dụ rất thành công. Nhằm
tăng cường khả năng cạnh tranh cho các doanh
nghiệp khi đầu tư ra nước ngoài hoặc tham gia thị
trường xuất khẩu, Chính phủ nước này đã thành lập
quỹ đào tạo cho các giám đốc, nhà quản lý những
kiến thức về các thị trường trọng điểm, như Trung
Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Liên bang Nga; thành lập
Tổ chức phát triển doanh nghiệp, có văn phòng ở
hơn 30 nước trên thế giới với trách nhiệm tập hợp
và cung cấp thông tin về thị trường, hỗ trợ doanh
nghiệp trong nước đi khảo sát ở nước ngoài, hỗ trợ
tổ chức các hội nghị, hội thảo ở nước ngoài, thành
lập cổng thông tin điện tử cho các giám đốc tư vấn
trực tiếp với các chuyên gia kinh tế hàng đầu về
kinh nghiệm và các thông lệ quốc tế .

2. Một số bài học rút ra cho Việt Nam
Thứ nhất, hoàn thiện môi trường kinh doanh; tạo

môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận
lợi cho các loại hình doanh nghiệp. Đây là yếu tố
quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững và hiệu
quả của tất cả các doanh nghiệp, vì doanh nghiệp
mới là chủ thể chính tự vươn lên nâng cao sức cạnh
tranh, còn Nhà nước chỉ là người tạo môi trường
kinh doanh thuận lợi về luật pháp, tài chính, đất đai,
kết cấu hạ tầng, khoa học- công nghệ... Phải đẩy
mạnh cải cách, giảm thiểu thủ tục hành chính (nhất
là đối với các cơ quan quản lý đầu tư, Thuế, Hải
quan, kiểm định chất lượng, bảo vệ môi trường),
hướng tới xây dựng một chính quyền điện tử vì nhân
dân, phục vụ doanh nghiệp; đấu tranh chống quan
liêu, tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch
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trong thể chế chính sách và các thủ tục hành chính
liên quan. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ thông tin và
truyền thông cho doanh nghiệp để góp phần minh
bạch hóa và nâng cao uy tín, và sự chính xác trong
hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
Thống nhất quan điểm: Coi thu hút đầu tư và phát
triển DN là yếu tố quyết định phát triển kinh tế- xã
hội, là đối tượng mà bộ máy chính quyền các cấp
phải đồng hành. Điều đó, được cụ thể hóa trong qui
chế làm việc của cấp ủy, chính quyền và các sở, ban,
ngành các cấp. Trong đó, thẩm quyền và giải quyết
từng loại công việc được qui định rõ ràng theo tinh
thần chủ trương bàn và quyết tập thể, điều hành và
quyết định chỉ một người. Mặt khác, vận dụng đến
mức có lợi nhất cho DN và nhà đầu tư trong khuôn
khổ các chính sách khen thưởng và tuyên dương các
DN làm ăn tốt. DN tin cậy chính quyền, vừa yên
tâm làm ăn vừa kêu gọi đồng nghiệp đầu tư.

Thứ hai, đa dạng hóa các kênh tài chính để cung
cấp vốn cho DNNVV: Tiềm lực tài chính là một
trong những nhân tố hết sức quan trọng đối với năng
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung, đặc
biệt là DNNVV. Chính vì vậy, cần tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong khu vực
này để họ có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn,
các kênh tạo vốn trong nền kinh tế. Đa dạng hóa các
hình thức bảo lãnh tín dụng, các hình thức dịch vụ
tài chính và sản phẩm tài chính, từng bước nâng cao
tỷ lệ và quy mô các khoản vay trung và dài hạn, mở
rộng linh hoạt chế độ thế chấp tài sản, có thể thế
chấp bằng động sản, phương tiện, cổ phiếu, dự án
đang đầu tư. Thành lập quỹ phát triển DNNVV quốc
gia; khuyến khích hình thành các quỹ hoặc doanh

nghiệp bảo lãnh, bảo hiểm tín dụng, xây dựng các
chương trình hay dự án tài chính vi mô hỗ trợ. Vận
dụng chính sách thuế để hỗ trợ phát triển DNNVV,
nhất là khu vực nông thôn, lĩnh vực nông nghiệp.
Mở rộng sự liên kết giữa các ngân hàng thương mại
với các hội doanh nghiệp hoặc tổ chức nghề nghiệp
để gia tăng các cơ hội tiếp cận nguồn tài chính đối
với các DNNVV. Chính quyền thực hiện hỗ trợ tài
chính hoặc đứng ra bảo lãnh với ngân hàng cho các
doanh nghiệp có tính sáng tạo cao, có tiềm năng
phát triển vay vốn sản xuất, kinh doanh; hoặc lựa
chọn để hỗ trợ vốn cho những người trẻ thành lập
doanh nghiệp để thực hiện ý tưởng kinh doanh sáng
tạo của mình.

Thứ ba, tăng cường các dịch vụ hỗ trợ DNNVV:
Có quy hoạch định hướng DNNVV phát triển tập
trung theo chuỗi chuyên ngành. Xây dựng các khu
tập trung DNNVV theo phương châm phát huy lợi
thế so sánh khu vực, tiết kiệm đất đai, bảo vệ môi
trường, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển
khai các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Tăng
cường xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ công đối
với DNNVV thông qua các hình thức đầu tư xã hội
hóa, xây dựng cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp
với các trường đại học, trường dạy nghề, trung tâm
nghiên cứu trong hoạt động nghiên cứu và triển
khai, chia sẻ tài nguyên khoa học kỹ thuật.

Nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh cho các
doanh nghiệp, nên thành lập quỹ đào tạo cho các
giám đốc, nhà quản lý những kiến thức về các thị
trường trọng điểm.�
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